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1
Công ty Cổ phần 

PROSCONS
0316896103

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

05/06/2021 Mai Xuân Thắng                       
Chủ tịch hội 
đồng quản trị

25/2F Ấp Xuân Thới 
Đông, Xã Xuân Thới 

Đông, Huyện Hóc 
Môn, TPHCM

0905884775
Proscons.jsco@gmail.c

om

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
    + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng  kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thuỷ lợi) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.

DON-00060205

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
169/QĐ-SXD ngày 24/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

2
Công ty trách nhiệm 

hữu hạn T.A.L
0303166300

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

19/12/2003 Trần Duy An Giám đốc

224/74 Tân Hương, 
Phường Tân Quý, 

Quận Tân Phú, 
TPHCM

02838475088                            kientruc.tal@gmail.com
- Lập thiết kế Quy hoạch xây dựng - Hạng II.

DON-00004643

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
169/QĐ-SXD ngày 24/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

3
Công ty TNHH Một 

thành viên Thành 
Tây Nam

3603218001
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

13/10/2014 Ngô Quốc Tuấn
CT. Công ty 

kiêm Giám đốc

Số 68, tổ 16, KP3, 
Phường Trảng Dài, 
TP Biên Hòa, Đồng 

Nai

0932681181
TTNConStone@gmail.c

om

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Năng lượng) - 
Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Năng lượng) - 
Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00060206

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
169/QĐ-SXD ngày 24/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)
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4
Công ty TNHH Sản 
xuất Gạch Phương 

Luân
3602695234

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/01/2012
Nguyễn Thành 

Luân  
Giám đốc

Ấp 2, Xã Tân An, 
Huyện Vĩnh Cửu, 

Tỉnh Đồng Nai
0945.330969 

gachphuongluan@gmai
l.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Năng lượng) - 
 Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (trừ công trình Đường sắt) - Hạng 
III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00060207

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
169/QĐ-SXD ngày 24/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

5
Công ty TNHH Thiết 

kế Xây dựng Nhật 
Phát

3603484282
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

14/08/2016 Trần Văn Huấn Giám đốc

Số 89, tổ 6B, KP4, 
phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

0976467899 huantranxd@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ; cầu đường bộ) - Hạng 
III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp- Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.

DON-00022784

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
169/QĐ-SXD ngày 24/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

6

Công ty TNHH  tư 
vấn Thiết kế và Đầu 

tư Xây dựng Trí 
Thành Phát

3603841657
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

08/12/2021 Trần Văn Trí                 Giám đốc

Số 362, Hẻm 662, Tổ 
14, Khu Phố 1, 

Phường Trảng Dài, 
Thành Phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai

0964332995
tranvantri163@gmail.c

om

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
    + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng  kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ; Cầu đường bộ) - Hạng 
III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ; Cầu đường bộ) - Hạng 
III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00060208

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
169/QĐ-SXD ngày 24/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



7
Công ty TNHH Năng 

Lượng Xanh Hòa 
Phát

3603724505
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/05/2020 Nguyễn Thị Nga                 Giám đốc

Tổ 10, Ấp Bàu Trâm, 
Xã Bàu Trâm, Thành 

Phố Long Khánh, 
Tỉnh Đồng Nai

0965400686              
hoaphatgreenenergy@g

mail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà công nghiệp; Năng lượng) - 
Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00060209

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
169/QĐ-SXD ngày 24/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

8
Công ty cổ phần xây 
dựng Tân Thiên An 

Group
0316425305

Sở Kế hoạch Đầu 
tư tỉnh TPHCM

07/08/2020
Nguyễn Đình 
Quang Định

Chủ tịch HĐQT

Số 33, đường số 12, 
khu Cityland, 

Phường 10, Quận Gò 
Vấp, TPHCM

0969.796339
tanthienangroup123@g

mail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
    + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Hạ tầng  kỹ thuật (Cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00045382

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
169/QĐ-SXD ngày 24/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

9

Công ty TNHH 
Thương mại Dịch vụ 
và Xây dựng NTV 

Thành Phát

3602366134
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

11/8/2010 Hà Ngọc Ninh
Chủ tịch HĐTV 
kiêm Giám đốc

Tầng 1, Số 276, 
đường Nguyễn Ái 

Quốc, KP 5, Phường 
Tân Tiến, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh Đồng 

Nai

0946381111
Thanhphat@ntvthanhph

at.com
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
    + Dân dụng - Hạng II.
    + Nhà Công nghiệp - Hạng II.

DON-00009744

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
169/QĐ-SXD ngày 24/12/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)


